ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KỲ I
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5;  NĂM HỌC 2022 - 2023
Thời gian kiểm tra viết: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra, không làm vào đề kiểm tra)
A.KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm)
    1. Đọc thành tiếng: (3 điểm)
    2. Kiêm tra đọc và kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt. (7 điểm)   
                                              (Thời gian làm bài :  35 phút)
Học sinh đọc thầm bài đọc sau:

RỪNG PHƯƠNG NAM
Rừng cây im lặng quá. Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình. Lạ quá, chim chóc chẳng nghe con nào kêu. Hay vừa có tiếng chim ở một nơi nào xa lắm, vì không chú ý mà tôi không nghe chăng?
Gió bắt đầu nổi rào rào cùng với khối mặt trời tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất. Một làn hơi đất nhè nhẹ tỏa lên, phủ mờ những cây cúc áo, rồi tan dần theo hơi ấm mặt trời. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần biến đi.
Chim hót líu lo. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng. Mấy con kì nhông nằm phơi lưng trên gốc cây mục, sắc da lưng luôn luôn biến đổi từ xanh hóa vàng, từ vàng hóa đỏ, từ đỏ hóa tím xanh...Con Luốc động đậy cánh mũi, rón rén bò tới. Nghe động tiếng chân con chó săn nguy hiểm, những con vật thuộc loài bò sát có bốn chân to hơn ngón chân cái kia liền quét chiếc đuôi dài chạy tứ tán, con núp chỗ gốc cây thì biến thành màu xám vỏ cây, con đeo trên tán lá ngái thì bến ra màu xanh lá ngái.
Thoắt cái, cả một khoảng rừng nguyên sơ đã trở lại vẻ tĩnh lặng. Con chó săn bỗng ngơ ngác, không hiểu các con vật trước mặt làm thế nào lại biến đi một cách nhanh chóng như vậy.
Theo Đoàn Giỏi
Hãy chọn ý trả lời đúng với các câu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và ghi lại câu trả lời cho các câu: 2, 9, 10
Câu 1 (M 2- 0,5 điểm): Đoạn thứ hai của bài (từ Gió bắt đầu nổi...đến...biến đi) tả cảnh rừng phương nam vào thời gian nào ?
A. Lúc ban trưa
B. Lúc ban mai
C. Lúc hoàng hôn
Câu 2 (M3- 0.5 điểm) Câu “Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể khiến người ta giật mình.” Muốn nói điều gì? Hãy viết câu trả lời của em:
Câu 3 (M1- 0,5 điểm). Tác giả tả mùi hoa tràm như thế nào?
A. Thơm ngan ngát, tỏa ra khắp rừng cây.
B. Thơm ngọt ngào, theo gió bay đi khắp nơi.
C. Thơm ngây ngất, phảng phất khắp rừng.
Câu 4 (M2- 1 điểm). Những con vật trong rừng biến đổi màu sắc để làm gì?
A. Để làm cho cảnh sắc của rừng thêm đẹp đẽ, sinh động.
B. Để phù hợp với màu sắc xung quanh và tự bảo vệ mình.
C. Để phô bày vẻ đẹp mới của mình với các con vật khác.
Câu 5 (M2- 0,5 điểm). Em hiểu “thơm ngây ngất” nghĩa là thơm như thế nào?
A. Thơm rất đậm, đến mức làm cho ta khó chịu.
B. Thơm một cách mạnh mẽ, làm lay động mọi vật.
C. Thơm một cách hấp dẫn, làm ta say mê, thích thú.
Câu 6 (M3- 0,5 điểm). Chủ ngữ trong câu: Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần biến đi.” Là những từ ngữ nào?
A. Phút yên tĩnh
B. Phút yên tĩnh của rừng ban mai
C. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần dần
Câu 7 (M1- 0,5 điểm) Câu nào dưới dây có dùng quan hệ từ ?
A. Chim hót líu lo.
B. Phút yên tĩnh của rừng ban mai dần biến đi.
C. Nắng bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất.
Câu 8 (M1- 1,0 điểm). Dòng nào dưới đây gồm các từ trái nghĩa với từ “im lặng”
A. Ồn ào, nhộn nhịp, đông đúc.
B. Ồn ào, náo nhiệt, huyên náo.
C. Ồn ào, nhộn nhịp, vui vẻ.
Câu 9 (M3- 1,0 điểm) Các từ in đậm trong câu “Gió bắt đầu nổi rào rào cùng với khối mặt trời tròn đang tuôn ánh sáng vàng rực xuống mặt đất.” Thuộc những từ loại gì?
Câu 10 (1,0 điểm) Em hãy thêm cặp quan hệ từ thích hợp vào câu văn sau và chép lại hoàn chỉnh câu văn đó.
“Nghe động tiếng chân con chó săn nguy hiểm, những con vật thuộc loài bò sát có bốn chân to hơn ngón chân cái kia liền quét chiếc đuôi dài chạy tứ tán.”
B/ Kiểm tra viết (10 điểm)
1/Chính tả. Nghe –viết: Thời gian 20 phút (2,0 điểm):  
Viết đoạn văn "Con kênh mặt trời" của Vũ Tú Nam (Tiếng Việt 1 - trang 62)
2/ Tập làm văn: 8đ  - ( 35 phút) 
 Em hãy tả một người mà em yêu quý nhất.


                  Đáp án: Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5

	TT
	Đáp án
	Điểm

	Đọc thành tiếng (3đ)
	Đọc đúng tốc độ, đúng tiếng, đúng từ. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu. Trả lời đủng câu hỏi theo nội dung bài
	3 điểm

	
	Đọc sai từ 2 đến 4 tiếng. Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2 đến 3 chỗ, trả lời câu hỏi chưa đủ ý
	2,5 điểm

	
	Đọc sai từ 5 đến 7 tiếng. Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 4 đến 5 chỗ, chưa trả lời đúng câu hỏi
	2,0 điểm

	
	Đọc sai từ 8 tiếng trở lên. Ngắt nghỉ hơi không đúng từ 6 chỗ trở lên, chưa trả lời được câu hỏi
	1,0 - 1.5  điểm
 
 

	
	Còn lại tùy mức độ mà Gv cho điểm cho phù hợp
	 

	Đọc hiểu và kiển thức LTVC (7đ)
	Câu 1. B
	0.5

	
	Câu 2. Cho thấy Rừng Phương Nam rất yên tĩnh

	0.5

	
	Câu 3.  C
	0.5

	
	Câu 4.  B
	1

	
	Câu 5.  C
	0.5

	
	Câu 6.  B
	0.5

	
	Câu 7.  B
	0.5

	
	Câu 8.  B
	1

	
	Câu 9: Mặt trời (danh từ) , tuôn (động từ) vàng rực (tính từ)

	1

	
	Câu 10. Vì... nên....
	1

	Chính tả
 (2 điểm)
	- Bài viết không mắc lỗi, chữ viết rõ ràng, trình bày sạch đẹp
	(2,0 điểm)

	
	- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn phụ âm đầu  hoặc vần,dấu thanh; không viết hoa đúng quy định), trừ 0,2 điểm.

	

	
	Lưu ý:  Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn,..bị trừ 0,5 điểm toàn bài.

	

	4- Tập làm văn (8đ) 

	- Đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Xác định đúng yêu cầu của đề bài, viết được bài văn miêu tả đủ 3 phần theo yêu cầu đã học ; độ dài khoảng 20 đến 25 câu.
+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ.

	8 điểm

	
	- Viết được bài văn tả tả cảnh đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 12 câu trở lên.
- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
	7- 7.5 điểm

	
	- Viết được bài văn tả tả cảnh đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 10 câu trở lên.
	6- 6.5 điểm

	
	- Viết được bài văn tả tả cảnh đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài đúng yêu cầu đã học.
	5- 5.5 điểm

	
	- Viết được đủ các phần của bài văn tả tả cảnh nhưng chưa hay.
	4- 4.5 điểm

	
	Điểm dưới 4, tùy theo mức độ để cho điểm cho phù hợp.
	Dưới 4






ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ I
MÔN TOÁN - LỚP 5
 NĂM HỌC 2022 - 2023
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM  (4 điểm)

Câu 1: Phân số  viết dưới dạng số thập phân là: ( M1)
A. 4,8			B. 0,625		C. 625		D. 1,6
Câu 2: Số thập phân 1,57 bằng phân số thập phân ( M1)




A. 		B. 		C. 			D. 
Câu 3. M3 
	Một lớp học có 18 học sinh nam và 12 học sinh nữ. Số học sinh nữ chiếm số phần trăm số học sinh lớp đó là :
   A. 40%                        B. 0.4%                          C. 4%                        D. 400%
Câu 4: M2 
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
	a) 0,5 < 0,7 < 1,2 [image: ]

[image: ]

b) 5m2 5 dm2 = 55 dm2
	c) 96,5 > 96,38[image: ]
[image: ]

[image: ]
[image: ]

d) 1kg 1g  = 1001g


Câu 5. M3 
Một hình tam giác có diện tích 18cm2, chiều cao 4.5cm. Độ dài đáy của hình tam giác đó là :
   A. 8 cm	     B. 4cm			C. 8dm			D. 162cm
Câu 6. (M2) Tìm và ghi lại 2 giá trị của x là số tự nhiên, biết  21.1 < x < 23.2

PHẦN 2. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 7. M1 (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 
a) 121,86 + 29,05           b) 50,415 – 26,629       c) 48,16 × 24            d) 285.6 : 60
Câu 8.( M3) 

Một mảnh đất  hình chữ nhật, có chiều rộng 32m, chiều dài bằng  chiều rộng. 
a. Tính diện tích của mảnh đất.
b. Người ta dự định dành 25% diện tích mảnh đất để làm vườn. Tính diện tích đất để làm vườn.
Câu 9. (M4) Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất                    
                 () x ( ) x () x () x ().


Đáp án- Biểu điểm chấm
	STT
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	B
	0,5

	Câu 2
	C
	0,5

	Câu 3
	A
	0,5

	Câu 4
	Đ; S; Đ; Đ
	1

	Câu 5
	A
	1

	Câu 6
	x = 22; 23
	0,5

	Câu 7
2 điểm
	a) 150,91
	2
(mỗi phần đúng được 0.5đ)

	
	b) 23.786
	

	
	c) 1155.84
	

	
	d) 4.76
	

	Câu 8
3đ
	
a= 32 x  = 48 (m)
	0.75

	
	S mảnh đất = 1536 (m2)
	0.75

	
	Slàm nhà = 1536 : 100 x 25 = 384 (m2)
	1,25

	
	Đáp số: 384 m2
	0.25

	Câu 9
	([image: ]) x ([image: ] ) x ([image: ]) x ([image: ]) x ([image: ])

= 

	1






	Họ và tên: ………………………
Lớp 5 ....Trường TH Yết Kiêu
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
MÔN KHOA HỌC LỚP 5
NĂM HỌC 2022 - 2023
Ngày kiểm tra: ... tháng ... năm 2022
(Thời gian 40 phút, không kể thời gian giao đề)



	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	

	

	





PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Khoanh tròn chữ cái ( A,B,C,hoặc D ) trước câu trả lời đúng
Câu 1. (M1 – 0,5điểm):  Để bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì chúng ta cần ? 
A. Thường xuyên tắm giặt, gội đầu và thay quần áo.
B. Ăn uống đủ chất, tăng cường tập luyện thể dục thể thao,..
C. Thường  xuyên tụ tập bạn bè để đi chơi.
D. Uống nhiều bia rượu, hút thuốc lá, các chất gây nghiện
Câu 2. (M2 - 1 điểm) Trong các ý dưới đây, ý nào đúng, ý nào sai (nếu đúng thì điền chữ Đ, sai thì điền chữ S vào ô       đầu câu) ?
Sử dụng ma túy có hại gì?
 	Có thể gây ra nhiều căn bệnh như: tim mạch, bệnh về đường hô hấp.
	Ma túy là chất gây nghiện, có loại chỉ cần dùng thử một lần đã nghiện.
	Có thể gây ra nhiều căn bệnh như: thần kinh, tim mạch, bệnh về đường tiêu hóa.
	Sức khỏe người nghiện bị hủy hoại. Người đã nghiện ma túy rất khó cai nghiện.
[bookmark: _GoBack]Câu 3. (M1 – 0,5điểm): Tác nhân nào gây ra bệnh viêm não Nhật Bản?
A. Do muỗi vằn đốt.
B. Do một loại kí sinh trùng gây ra
C. Do muỗi a-nô-phen đốt
D. Do một loại vi rút có trong máu gia súc, động vật hoang dã gây ra.
Câu 4. (M2 - 0,5điểm):   HIV không lây qua đường nào?
A. Tiếp xúc thông thường
B. Đường máu
C. Đường tình dục
D. Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc khi sinh con
Câu 5. (M3 - 0,5điểm):   Sự biến đổi hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây?
A. Hòa tan đường vào nước.
B. Thả vôi sống vào nước.
C. Dây cao su bị kéo dãn.
D.Cốc thủy tinh bị vỡ
Câu 6. (M1 - 0,5điểm): Để làm cầu, đường ray tàu hỏa, chúng ta cần sử dụng vật liệu nào ? 
	A. Gang
	B. Đồng.
	C. Thép
	D. Nhôm


Câu 7. (M2 – 0,5điểm): Việc nào dưới đây chỉ phụ nữ mới có thể làm được ? 
A. Dạy dỗ con cái.
B. Đi chợ nấu ăn.
C. Thuê thùa, may vá.
D. Mang thai và sinh sản.
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 8. (M2 - 2 điểm)  Nêu tính chất của cao su ? Cao su thường được sử dụng để làm 
gì ? 
	

	

	

	

	

	


Câu 9. (M3 - 2 điểm)  Chúng ta chỉ nên dùng thuốc khi nào ? Khi mua thuốc cần chú ý điều gì ? Hãy nêu tác hại của việc dùng thuốc không đúng ? 
	

	

	

	

	

	

	


Câu 10. (M4 - 2 điểm) Em hãy nêu những việc nên làm để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ ?
	

	

	

	

	

	

	





ĐÁP ÁN KHOA HỌC
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Trắc nghiệm 4 đ: 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đápn án
	B
	S Đ S Đ
	D
	A
	B
	C
	D

	
	0,5 điểm
	1điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 8: (2 điểm)
- Có tính đàn hồi, ít bị biến đổi khi gặp nóng, lạnh; cách nhiệt, cách điện; không tan trong nước, tan trong một số chất khác.
- Cao su được sử dụng để làm săm , lốp; làm các chi tiết của một số đồ điện, máy móc và đồ dùng trong gia đình.
Câu 9. (2 điểm)  
- Chúng ta chỉ dùng thuốc khi thật cần thiết, dùng đúng thuốc, đúng cách và đúng liều lượng.
- Khi mua thuốc cần đọc kĩ thông tin trên vỏ đựng và bản hướng dẫn kèm theo (nếu có) để biết hạn sử dụng, nơi sản xuất, tác dụng và cách dùng. 
- Việc dùng thuốc không đúng sẽ không chữa được bệnh, ngược lại có thể làm cho bệnh nặng hơn hoặc dẫn đến chết. 
Câu 10. (2 điểm) 
– Đi xe đạp sát lề đường bên phải, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
– Học luật giao thông đường bộ. Khi tham gia giao thông, người tham gia giao thông phải chấp hành luật giao thông
– Không đi hàng ba, hàng tư, vừa đi vừa nô đùa.
– Không vượt đèn đỏ.
– Không chơi đá bóng, chơi cầu lông dưới lòng đường…




	Họ và tên: ……………………………
Lớp 5 ....Trường Tiểu học Yết Kiêu
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 5 
NĂM HỌC; 2022 - 2023
Thời gian 40 phút (Không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra: ... tháng .... năm 2022



	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	

	

	






Câu 1: (M1- 1điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong câu hỏi sau:
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào? Tại địa điểm nào? 
a) Ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại cảng Hải Phòng.
b) Ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại Phan Thiết.
c) Ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại cảng Nhà Rồng.
d) Ngày 6 tháng 5 năm 1911, tại cảng Nhà Rồng.

Câu 2: (M1- 1điểm) Nối thông tin ở cột A sao cho phù hợp với thông tin ở cột B 
	A
	
	B

	Trương Định
	
	Mong muốn canh tân đất nước.

	Nguyễn Trường Tộ
	
	Chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

	Phan Bội Châu
	
	Không làm theo lệnh vua; kiên quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược.

	Nguyễn Ái Quốc
	
	Thành lập Hội Duy Tân



Câu 3: (M2- 1điểm) Hãy ghi Đ vào ô vuông trước ý đúng: 
       Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước      
        Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
       Trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”, chính quyền cách mạng non trẻ đã         từng 
         bước đẩy lùi “giặc đói, giặc dốt, giặc Pháp”.
       Thu – đông 1947, Pháp đánh lên Việt Bắc nhằm mở rộng Căn cứ địa Việt Bắc, khai                                         
         thông đường liên lạc quốc tế.
       Hằng năm, nước ta lấy ngày 19/8 làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám thành   
         công.

 Câu 4: (M2 -1điểm) Đánh dấu X vào ô vuông  trước ý trả lời đúng: 
	Những nước giáp với phần đất liền nước ta là: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.
	Nước ta có khí hậu ôn đới.
	Nước ta có nhiều rừng, trong đó chiếm phần lớn diện tích là rừng rậm nhiệt đới.
	Biển nước ta bị đóng băng vào mùa đông.
Câu 5: (M1 -1điểm) Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng: 
Đặc điểm chính của địa hình phần đất liền nước ta là:
	a)  diện tích là đồi núi;  diện tích là đồng bằng.
b)  diện tích là đồi núi;  diện tích là đồng bằng.
	c)  diện tích là đồi núi;  diện tích là đồng bằng.
d)  diện tích là đồi núi;  diện tích là đồng bằng.
Câu 6: (M3 -1điểm) Tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong thông tin sau: 
	“Trồng trọt là ngành ................................................... trong nông nghiệp. Lúa gạo được trồng nhiều ở các ..................................................; cây công nghiệp lâu năm được trồng nhiều ở ................................................ và cao nguyên.
	Trâu, bò được nuôi nhiều ở vùng núi; ......................................................... được nuôi nhiều ở đồng bằng.”
Câu 7: (M3 -1điểm) Cách mạng tháng Tám nổ ra vào thời gian nào? Nêu những sự kiện cần nhớ và kết quả. 

	

	

	

	


Câu 8: (M4 -1điểm) Hãy nêu ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947.
	

	

	

	



Câu 9: (M2 -1điểm)
		Ngành lâm nghiệp gồm những hoạt động gì ? Phân bố chủ yếu ở đâu ?
	

	

	

	


Câu 10: (M4 -1điểm)
		Hãy nêu đặc điểm của nghề thủ công truyền thống của nước ta.
	

	

	

	




ĐÁP ÁN LS-ĐL
	
	Câu 1: (1 điểm) Khoanh vào:
c) Ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại cảng Nhà Rồng.
	Câu 2: (1điểm) Nối đúng mỗi ý được 0,25 điểm
	A
	
	B

	Trương Định
	
	Mong muốn canh tân đất nước.

	Nguyễn Trường Tộ
	
	Chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

	Phan Bội Châu
	
	Không làm theo lệnh vua; kiên quyết cùng nhân dân chống quân xâm lược.

	Nguyễn Ái Quốc
	
	Thành lập Hội Duy Tân


	Câu 3: (1điểm) Ghi đúng mỗi ô được 0,5 điểm:
		Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.Đ
Đ

		Hằng năm, nước ta lấy ngày 19/8 làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám thành công.
Câu 4: (1điểm) x

	Những nước giáp với phần đất liền nước ta là: Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.
	Nước ta có nhiều rừng, trong đó chiếm phần lớn diện tích là rừng rậm nhiệt đới.x

Câu 5: (1điểm)  Khoanh vào:
a)  diện tích là đồi núi;  diện tích là đồng bằng.
Câu 6: (1điểm) 
- Các từ cần điền lần lượt : sản xuất chính ; đồng bằng ; vùng núi ; lợn và gia cầm.
Câu 7: (1điểm) Tháng 8/1945, Nhân dân cả nước vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ, giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Ngày 19/8 trở thành ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám.  
Câu 8: (1điểm) Ý nghĩa của chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947:
Ta đánh bại cuộc tấn công quy mô của địch lên Việt Bắc, phá tan âm mưu tiêu diệt cơ quan đầu não và chủ lực của ta, bảo vệ được căn cứ địa kháng chiến.
Câu 9: (1điểm)
	Lâm nghiệp gồm các hoạt động trồng rừng và bảo vệ rừng, khai thác gỗ và lâm sản khác; phân bố chủ yếu ở vùng núi và trung du.
Câu 10: (1điểm)
Đặc điểm của nghề thủ công truyền thống của nước ta: nhiều nghề, nhiều thợ khéo tay, nguồn nguyên liệu sẵn có.
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